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ID Từ Nghĩa 1750 Kaldor - Hicks test 

Kiểm định 
Kaldor - 
Hicks. 

1 Abatement cost 

Chi phí kiểm soát; 
chi phí chống (ô 
nhiễm) 1751 Kalecki, Micheal (1899-1970) 

2 Ability and earnings 
Năng lực và thu 
nhập 1752 Kalman filtering 

Phép lọc 
Kalman. 

3 Ability to pay Khả năng chi trả. 1753 Kantorovich, Leonid (1912-1986) 

4 Ability to pay theory 
Lý thuyết về khả 
năng chi trả 1754 Kenedy Round 

Vòng đàm 
phán Kenedy. 

5 Abnormal profits 
Lợi nhuận dị 
thường 1755 Key bargain 

Thương 
lượng chủ 
chốt. 

6 Abscissa Hoành độ 1756 
Keynes, John 
Maynard (1883-1946) 

7 Absenteeism 

Trốn việc, sự nghỉ 
làm không có lý 
do 1757 Keynes effect 

Hiệu ứng 
Keynes. 

8 Absentee landlord 

Địa chủ (chủ bất 
động sản) cách 
biệt 1758 Keynesian cross 

Điểm cắt 
Keynes 

9 Absolute advantage Lợi thế tuyệt đối. 1759 Keynesian economics 

Kinh tế học 
trường phái 
Keynes 

10 
Absolute cost 
advantage 

Lợi thế nhờ phí 
tổn tuyệt đối. 1760 

Keynesian Growth 
Theory 

Lý thuyết tăn 
trưởng của 
trường phái 
Keynes. 

11 
Absolute income 
hypothesis 

Giả thuyết thu 
nhập tuyệt đối. 1761 Keynes Plan 

Kế hoạch 
Keynes. 

12 Absolute monopoly 
Độc quyền tuyệt 
đối. 1762 Key rates 

Các mức 
lương then 
chốt. 

13 Absolute prices Giá tuyệt đối. 1763 Kinked demand curve 
Đường cầu 
gấp khúc. 

14 Absolute scarcity 
Khan hiếm tuyệt 
đối . 1764 

Klein Goldberger 
model 

Mô hình Klein 
Goldberger. 

15 Absolute value Giá trị tuyệt đối. 1765 Klein, Lawrence R. (1920-) 

16 Absorption approach 
Phương pháp hấp 
thu. 1766 Knife edge 

Điểm tựa 
mỏng manh. 
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17 Abstinence Nhịn chi tiêu. 1767 Knight, Frank (1895-1973) 

18 
Accelerated 
depreciation 

Khấu hao nhanh, 
khấu hao gia tốc. 1768 Kondratieff, Nicolai D. (1892-..?) 

19 Accelerating inflation Lạm phát gia tốc. 1769 Koopmans, Tjalling (1910-1985) 

20 Accelerator Gia số 1770 Koych transformation 
Phép biến đổi 
Koyck 

21 
Accelerator 
coefficient Hệ số gia tốc. 1771 Kuznets, Simon (1901-1985) 

22 Accelerator effect Hiệu ứng gia tốc. 1772 Labour Lao động. 

23 Accelerator principle Nguyên lý gia tốc. 1773 
Labour augmenting 
technical progress 

Tiến bộ kỹ 
thuật làm tăng 
sức lao động. 

24 Acceptance 
chấp nhận thanh 
toán. 1774 Labour economics 

Kinh tế học 
lao động. 

25 Accepting house 
Ngân hàng nhận 
trả. 1775 Labour force 

Lực lượng lao 
động. 

26 Accesion rate 
Tỷ lệ gia tăng lao 
động. 1776 

Labour force 
participation rate 

Tỷ lệ tham gia 
Lực lượng lao 
động. 

27 Accesions tax Thuế quà tặng. 1777 Labour hoarding 
Tích trữ lao 
động. 

28 
Access/space trade - 
off model 

Mô hình đánh đổi 
không gian hay 
mô hình tiếp cận. 1778 Labour force schedule 

Biểu đồ về 
lực lượng lao 
động 

29 
Accommodating 
monetary policy 

Chính sách tiền tệ 
điều tiết. 1779 Labour intensive 

Sử dụng 
nhiều lao 
động, thâm 
dụng nhiều 
lao động. 

30 
Accommodation 
transactions 

Các giao dịch 
điều tiết. 1780 Labour market 

Thị trường lao 
động. 

31 Account Tài khoản. 1781 Labour power Sức lao động. 

32 Accrued expenses 
Chi phí phát sinh 
(tính trước). 1782 

Labour - saving 
techniques 

Các kỹ thuật 
tiết kiệm lao 
động. 

33 
Achieving Society, 
the. Xã hội thành đạt. 1783 Labour's share 

Tỷ trọng của 
lao động. 



 

 4 

34 
Across-the-board 
tariff changes 

Thay đổi thuế 
quan đồng loạt. 1784 Labour standard 

Tiêu chuẩn 
lao động. 

35 Action lag 
Độ trễ của hành 
động. 1785 Labour supply 

Cung lao 
động. 

36 Active balance Dư nghạch. 1786 
Labour surplus 
economy 

Nền kinh tế 
thừa lao 
động. 

37 Activity analysis 
Phân tích hoạt 
động. 1787 Labour theory of value 

Lý thuyết lao 
động về giá 
trị. 

38 Activity rate Tỷ lệ lao động. 1788 Labour turnover 
Mức độ thay 
lao động. 

39 Adaptive expectation 

Kỳ vọng thích 
nghi; kỳ vọng 
phỏng theo 1789 Laffer curve Đường Laffer. 

40 Adding up problem 
Vấn đề cộng 
tổng. 1790 Lagged relationship Quan hệ trễ. 

41 
Additional worker 
hypothesis 

Giả thuyết công 
nhân thêm vào. 1791 Lagrangean technique 

Phương pháp 
nhân tử 
Lagrange. 

42 Addition rule Quy tắc cộng. 1792 Laissez - faire 

Học thuyết về 
nền kinh tế tự 
vận hành. 

43 
Additive utility 
function 

Hàm thoả dụng 
phụ trợ. 1793 

Laissez - faire 
economy 

Nền kinh tế tự 
vận hành 
(chính phủ ít 
can thiệp). 

44 Address principle Nguyên lý địa chỉ. 1794 Land Đất đai. 

45 
Adjustable peg 
regime 

Chế độ điều chỉnh 
hạn chế. 1795 Land intensive 

Sử dụng 
nhiều đất. 

46 
Adjustable peg 
system 

Hệ thống neo tỷ 
giá hối đoái có 
thể điều chỉnh. 1796 

Land reform and 
tenure 

Bảo hộ và cải 
cách ruộng 
đất. 

47 Adjustment cost 
Chi phí điều chỉnh 
sản xuất. 1797 Land tax Thuế đất. 

48 Adjustment lag Độ trễ điều chỉnh. 1798 Lange, Oscar (1904-1965) 

49 Adjustment process 
Quá trình điều 
chỉnh 1799 Laspeyres price index 

Chỉ số giá 
Laspeyres. 
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50 Administered prices 
Các mức giá bị 
quản chế. 1800 

Latin American 
Economic System 

Hệ thống kinh 
tế Mỹ Latinh. 

51 Administrative lag 
Độ trễ do hành 
chính 1801 

Latin American Free 
Trade Association 
(LAFTA) 

Hiệp hội 
thương mại 
tự do Mỹ 
latinh. 

52 Advalorem tax Thuế theo giá trị. 1802 Lausanne School 
Trường phái 
Lausanne. 

53 Advance Tiền ứng trước. 1803 Law of demand 
Quy luật của 
cầu. 

54 
Advance Corporation 
Tax (ACT) 

Thuế doanh 
nghiệp ứng trước. 1804 

Law of diminishing 
returns 

Quy luật lợi 
tức giảm dần. 

55 Advance refunding  Hoàn trả trước. 1805 
Law of diminishing 
marginal utility 

Quy luật độ 
thoả dụng cận 
biên giảm 
dần. 

56 Advanced countries 

Các nước phát 
triển, các nước đi 
đầu. 1806 

Law of variable 
proprerties 

Quy luật về 
các đặc tính 
biến đổi. 

57 Adverse balance 
Cán cân thâm 
hụt. 1807 Law of one price 

Quy luật một 
giá. 

58 Adverse selection 

Lựa chọn trái ý; 
Lựa chọn theo 
hướng bất lợi. 1808 Layfield Report 

Báo cáo 
Layfield. 

59 Advertising Quảng cáo. 1809 Layoffs 
Sa thải tạm 
thời 

60 
Advertising - sale 
ratio 

Tỷ lệ doanh số-
quảng cáo. 1810 Leading links principle 

Nguyên tắc 
đầu mối hàng 
đầu. 

61 AFL-CIO 

Xem AMERICAN 
FEDERATION OF 
LABOR. 1811 Leading sector 

Ngành dẫn 
đầu. 

62 Age-earning profile 
Biểu quan hệ thu 
nhập theo tuổi 1812 Leakages 

Những khoản 
rò rỉ. 

63 

Agency for 
International 
Development 

Cơ quan phát 
triển quốc tế. 1813 Leap - frogging Sự nhảy cóc. 

64 Agency shop Nghiệp đoàn. 1814 Learning Học hỏi 

65 
Agglomeration 
economies 

Tính kinh tế nhờ 
kết khối.  learning by doing Học qua hành 
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66 
Aggregate 
concentration Sự tập trung gộp. 1815 Lease Thuê 

67 Adverse supply shock 
Cú sốc cung bất 
lợi. 1816 

Least cost method of 
production 

Phương sản 
xuất dựa trên 
giá thành thấp 
nhất. 

68 Aggregate demand 
Cầu gộp; Tổng 
cầu 1817 Least squares 

Phương pháp 
bình phương 
nhỏ nhất. 

69 
Aggregate demand 
curve 

Đường cầu gộp; 
Đường tổng cầu 1818 Le Chatelier principle 

Nguyên tắc 
Le Chatelier. 

70 
Aggregate demand 
shedule 

Biểu cầu gộp; 
Biểu tổng cầu 1819 Lender of last resort 

Người cho 
vay cứu cánh 
cuối cùng. 

71 
Aggregate 
expenditure Chi tiêu gộp. 1820 Leontief, Wassily W. (1906-) 

72 Aggregate income 
Thu nhập gộp; 
Tổng thu nhập 1821 Leontief inverse 

Số nghịch 
đảo Leontief. 

73 Aggregate output Sản lượng gộp. 1822 Leontief paradox 
Nghịch lý 
Leontief. 

74 
Aggregate production 
function 

Hàm sản xuất 
gộp. 1823 Lerner, Abba P. (19031983). 

75 
Aggregate supply 
curve 

Đường cung gộp; 
Đường tổng cung. 1824 Lerner case 

Tình huống 
Lerner. 

76 Aggregation problem 
Vấn đề về phép 
gộp. 1825 Lerner index Chỉ số Lerner 

77 Agrarian revolution 
Cách mạng nông 
nghiêp. 1826 Leger tender 

Phương tiện 
thanh toán 
hợp pháp 
(luật định). 

78 Agricultural earnings 
Các khoản thu từ 
nông nghệp. 1827 

Less devoloped 
countries (LDCs) 

Các nước 
chậm phát 
triển. 

79 Agricultural exports 
Nông sản xuất 
khẩu 1828 Letter of credit Thư tín dụng. 

80 Agricultural lag 
Đỗ trễ của nông 
nghiệp 1829 Level of significance Mức ý nghĩa. 

81 Agricultural livies 
Thuế nông 
nghiệp. 1830 Level field 

Sân chơi 
công bằng / 
cùng một sân 
chơi? 
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82 Agricultural reform 
Cải cách nông 
nghiệp. 1831 Leverage 

Tỷ phần vốn 
vay; Đòn bẩy 
về tài chính; 
Tỷ lệ vốn vay 
so với tổng 
vốn. 

83 Agricultural sector 
Khu vực nông 
nghiệp. 1832 Lewis, Sir W.Arthur (1919-1991). 

84 

Agricultural 
Stabilization and 
Conservation Service 

ASCS - Nha ổn 
định và bảo tồn 
nông nghiệp. 1833 

Lewis - Fei - Ranis 
model 

Mô hình 
Lewis - Fei - 
Ranis. 

85 Agricultural subsidies 
Khoản trợ cấp 
nông nghiệp. 1834 

Leveraged buy out 
(LBO) 

Tăng vay 
bằng cách 
thay cổ phần 

86 
Agricultural Wage 
Boards 

Các hội đồng tiền 
công trong nông 
nghiệp. 1835 Leveraged financing 

Tài trợ đòn 
bẩy. 

87 Aid Viện trợ 1836 
Lexicographic 
preferences 

Thị hiếu thiên 
lệch. 

88 Aitken estimator 
Ước lượng số 
Aitken. 1837 Liabilities Nợ. 

89 Alienation Sự tha hoá 1838 Liberalism 
Chủ nghĩa tự 
do. 

90 Allais Maurice (1911)  1839 LIBOR 

Lãi suất liên 
ngân hàng 
London. 

91 
Allen , Sir roy George 
Douglas(1906-1983) 1906-1983 1840 

Licensed deposit 
takers 

Cơ quan 
được cấp 
giấy phép 
nhận tiền gửi. 

92 Allocate Phân bổ, ấn định 1841 Life-cycle hypothesis 

Giả thuyết về 
vòng đời, thu 
nhập theo 
vòng đời / 
Chu kỳ tuổi 
thọ sản phẩm. 

93 Allocation funtion 
Chức năng phân 
bổ 1842 

Life-cycle oriented 
expectation 

Kỳ vọng định 
hướng theo 
chu kỳ đời 
người. 

94 Allocative efficiency 
Hiệu quả phân 
bổ. 1843 "Lifeboat" 

"Thuyền cứu 
sinh". 
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95 

Allowances and 
expences for 
corporation tax 

Khấu trừ và chi 
phí đôí với thuế 
công ty. 1844 Likehood function Hàm hợp lý 

96 

Allowances and 
expencess for income 
tax 

Khấu trừ và chi 
phí đôí với thuế 
thu nhập. 1845 

Likehood ratio test 
(LD) 

Kiểm định tỷ 
số hợp lý. 

97 Almon lag Độ trễ Almon. 1846 Limited company 

Công ty trách 
nhiệm hữu 
hạn. 

98 Alpha coeficient Hệ số Alpha 1847 
Limited dependent 
variables 

Các biến số 
phụ thuộc hạn 
chế. 

99 
Alternative 
technology 

Công nghệ thay 
thế. 1848 

Limited information 
(LI) 

Thông tin hạn 
chế. 

100 Altruism Lòng vị tha. 1849 Limited liability 
Trách nhiẹm 
hữu hạn. 

101 Amalgamation Sự hợp nhất. 1850 Limit pricing 
Định giá giới 
hạn. 

102 
America Depository 
Receipt 

ADR - Phiếu gửi 
tiền Mỹ. 1851 Lindahl model 

Mô hình 
Lindahl. 

103 
America Federation 
of Labuor 

ALF - Liên đoàn 
lao động Mỹ. 1853 Linder thesis 

Thuyết 
Linder. 

104 America selling price Giá bán kiểu Mỹ. 1854 Linear combination 
Tổ hợp tuyến 
tính. 

105 
American Stock 
Exchange 

Sở giao dịch 
chứng khoán Mỹ 
(ASE hay AMEX). 1855 Linear dependence 

Phụ thuộc 
tuyến tính 

106 Amortization Chi trả từng kỳ. 1856 Linear estimator 
Ước lượng 
tuyến tính. 

107 Amplitude Biên độ 1857 
Linear expenditure 
systems 

Các hệ thống 
chi tiêu tuyến 
tính. 

108 Amtorg 

Cơ quan mậu 
dịch thường trú 
của Liên Xô. 1858 Linear function 

Hàm tuyến 
tính. 

109 Analysis of variance 
ANOVA - Phân 
tích phương sai 1859 Linear nomogenous 

Đồng nhất 
tuyến tính. 

110 Anarchy 
Tình trạng vô 
chính phủ. 1860 

Linear probability 
model 

Mô hình xác 
suất tuyến 
tính. 
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111 Allowance Phần tiền trợ cấp. 1861 Linear programming 
Quy hoạch 
tuyến tính. 

113 Anchor argument 
Luận điểm về cái 
neo. 1862 Liquid asset 

Tài sản dễ 
hoán chuyển; 
Tài sản lỏng; 
tài sản dễ 
thanh tiêu . 

114 Animal spirits 

Tinh thần bầy 
đàn; Tâm lý hùa 
theo  1863 Liquid assets ratio 

Tỷ lệ tài sản 
dễ hoán 
chuyển. 

115 Analysis (stats) Phân tích. 1864 Liquidation Phát mại. 

116 Annecy Round 
Vòng đàm phán 
Annecy. 1865 Liquility 

Khả năng 
chuyển hoán. 

117 Annual allowances 
Miễn thuế hàng 
năm. 1866 Liquidity 

Tính thanh 
toán, thanh 
tiêu. 

118 Annual capital charge 
Chi phí vốn hàng 
năm. 1867 Liquidity preference 

Sự ưa thích 
tài sản dễ 
thanh tiêu 

119 Annuity Niên kim. 1868 Liquidity ratio 

Tỷ số về khả 
năng hoán 
chuyển 

120 Annuity market 
Thị trường niên 
kim. 1869 Liquidity trap 

Bẫy tiền mặt; 
Bẫy thanh 
khoản. 

121 Anomaliess pay 
Tiền trả công bất 
thường. 1870 Listed securities 

Các chứng 
khoán yết giá. 

123 Anticipated inflation 
Lạm phát được 
dự tính. 1871 

Little - Mirrlees 
method 

Phương pháp 
Little - 
Mirrlees. 

124 Anti-trust Chống lũng đoạn. 1872 LM curve Đường LM. 

125 Appreciation Sự tăng giá trị. 1873 Loan 
Khoản cho 
vay. 

126 Apprenticeship Học việc. 1874 Loanable funds 
Các quỹ có 
thể cho vay. 

127 Anti-export bias 

Thiên lệch / Định 
kiến chống xuất 
khẩu. 1875 Loan capital Vốn vay. 

128 Appropriate products 
Các sản phẩm 
thích hợp. 1876 Loan stock Số vốn vay. 

129 
Appropriate 
technology 

Công nghệ thích 
hợp. 1877 Loan facility 

Chương trình 
cho vay. 
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130 Appropriation account 
Tài khoản phân 
phối lãi. 1878 

Local authorities' 
market 

Thị trường 
của chính 
quyền địa 
phương. 

131 Approval voting 

Bỏ phiếu tán 
thành; bỏ phiếu 
phê chuẩn. 1879 Local finance 

Tài chính địa 
phương. 

132 Apriori Tiên nghiệm. 1880 Local labour market 

Thị trường lao 
động địa 
phương. 

133 Aquinas St Thomas (1225-1274) 1881 Local mutiplier 
Số nhân địa 
phương 

134 Arbitrage 

Kinh doanh dựa 
vào chênh lệch 
giá; buôn chứng 
khoán 1882 Local public good 

Hàng hoá 
công cộng địa 
phương. 

135 Arbitration Trọng tài 1883 Locational integration 
Liên kết theo 
vị trí. 

136 
Arc elasticity of 
demand 

Độ co giãn hình 
cung của cầu 1884 

Locational 
interdependence 

Sự phụ thuộc 
lẫn nhau về vị 
trí. 

137 ARCH 
Kiểm nghiệm 
ARCH. 1885 Location quotient 

Thương số vị 
trí. 

138 ARCH effect Hiệu ứng ARCH. 1886 Location theory 
Lý thuyết về 
vị trí. 

139 Aristotle 

(384-322 BC)-
Aristotle (384-322 
trước công 
nguyên) 1887 Locking - in effect Hiệu ứng kẹt 

140 Arithmetic mean 
Trung bình số 
học. 1888 lockout 

Sự đóng cửa 
gây áp lực 
(đối với công 
nhân). 

141 
Arithmetic 
progression Cấp số cộng. 1889 Logarithm Lôgarít 

142 Arrow.KennethJ (1921-). 1890 Logistic function Hàm Lôgistic 

143 "A" shares 

Cổ phiếu "A".(Cổ 
phiếu hưởng lãi 
sau). 1891 Logit analysis 

Phép phân 
tích lôgit 

144 
Asiab Development 
Bank 

Ngân hàng phát 
triển châu Á. 1892 Log-linear 

Tuyến tính 
lôgarit 

145 Assessable Income Thu nhập hoặc lợi 1893 Logolling Sự trao đổi 



 

 11

or profit nhuận chịu thuế. phiếu bầu; bỏ 
phiếu gian 
lận. 

146 Assessable profit 
Lợi nhuận chịu 
thuế. 1894 Lombard Street Phố Lombard. 

147 Asset Tài sản. 1895 Lomé Convention 
Công ước 
Lomé. 

148 Asset stripping 
Tước đoạt tài 
sản. 1896 Long-dated securities 

Các chứng 
khoán dài 
hạn. 

149 Assignment problem Bài toán kết nối. 1897 Long-haul economies 

Tính kinh tế 
theo quãng 
đường. 

150 Assisted areas 
Các vùng được 
hỗ trợ 1898 Longitudinal data Dữ liệu dọc. 

152 

Association of 
International Bond 
Dealers 

Hiệp hội những 
người buôn bán 
trái khoán quốc 
tế. 1899 Long rate 

Lãi suất dài 
hạn. 

153 

Association of South 
East Asian Nations 
(ASEAN) 

Hiệp hội các 
nước Đông nam 
Á. 1900 Long run Dài hạn. 

154 Assurance 
Bảo hiểm xác 
định 1901 

Long run average cost 
(LAC) 

Chi phí trung 
bình dài hạn. 

155 
Asset stocks and 
services flows 

Dữ trữ tài sản và 
luồng dịch vụ. 1902 

Long run 
comsumption function 

Hàm tiêu 
dùng dài hạn. 

156 
Asymmetric 
infornation 

Thông tin bất đối 
xứng; Thông tin 
không tương 
xứng. 1903 

Long run marginal 
cost 

Chi phí cận 
biên dài hạn. 

157 Asymptote Đường tiệm cận. 1904 Long term capital Vốn dài hạn. 

158 
Asymptotic 
distribution 

Phân phối tiệm 
cận. 1905 Lorenz curve 

Đường 
Lorenz 

159 Atomistic competition 
Cạnh tranh độc 
lập. 1906 Losch model 

Mô hình 
Losch 

160 Attribute Thuộc tính. 1907 Loss aversion 
Sự không 
thích mất mát. 

161 Auctioneer 
Người bán đấu 
giá. 1908 Loss function Hàm thua lỗ. 
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162 Auction markets 
Các thị trường 
đấu giá. 1909 Loss leader pricing 

Bán hạ giá 
trước. 

163 Auctions Đấu giá. 1910 Long run competitive 

Cân bằng 
cạnh tranh dài 
hạn. 

164 
Augmented Dickey 
Fuller test 

ADF - Kiểm định 
Dickey Fuller bổ 
sung. 1911 

Lon run total cost 
curve 

Đường tổng 
chi phí dài 
hạn. 

165 
Augmented Phillips 
curve 

Đường Phillips bổ 
sung. 1912 

Long run Phillips 
curve 

Đường 
Phillips dài 
hạn. 

166 Austrian school 
Trường phái kinh 
tế Áo. 1913 Short run Phillíp curve 

Đường 
Phillips ngắn 
hạn. 

167 Autarky Tự cung tự cấp. 1914 Lump - sum tax 
Thuế gộp / 
khoán. 

168 Autarky economy 
Nền kinh tế tự 
cung tự cấp 1915 

Loss offsetting 
provisions 

Các điều 
khoản bù lỗ. 

169 Autocorrelation 
Sự tự tương 
quan. 1916 

Low - level equilibrium 
trap 

Bẫy cân bằng 
mức thấp. 

170 Automatic stabilizers 
Các biện pháp ổn 
định tự động. 1917 Low wage trade 

Thương mại 
lương thấp. 

171 Automation Tự động hoá. 1918 Lucas critique 

Luận điểm 
phê phán của 
Lucas 

172 
Autonomous 
expenditure 

Khoản chi tiêu tự 
định. 1919 LUS 

Số dư tuyến 
tính vô hướng 
không chệch. 

173 Induced expenditure 

Khoản chi tiêu 
phụ thuộc (vào 
mức thu nhập). 1920 Luxury 

Hàng xa xỉ 
(cúng coi là 
hàng thượng 
lưu). 

174 
Autonomous 
consumption 

Tiêu dùng tự 
định. 1921 Luxury taxes 

Thuế hàng xa 
xỉ. 

175 
Autonomous 
investment Đầu tư tự định. 1922 M1 and M0 

Mức cung tiền 
M1 và M0. 

176 
Autonomous 
investment demand 

Nhu cầu đầu tư 
tự định. 1923 Macmillan Committee 

Uỷ ban 
Macmillan. 

177 
Autonomous 
transactions Giao dịch tự định 1924 "Macmillan" gap 

Lỗ hổng 
Macmillan. 

178 Autonomous Các biến tự định 1925 Mc Guire Act Đạo luật Mc 
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variables Guire. 

179 Autoregression Tự hồi quy. 1926 Macroeconomics 
Kinh tế học vĩ 
mô. 

180 Availability effects 
Các hiệu ứng của 
sự sẵn có. 1927 

Macroeconomics 
demand schedule 

Biểu cầu 
mang tính 
kinh tế học vĩ 
mô. 

181 Average Số trung bình. 1928 Majority rule 
Quy tắc đa 
số. 

182 Average cost 
Chi phí bình 
quân. 1929 Malleable capital 

Vốn uyển 
chuyển 

183 Average cost pricing 
Định giá theo chi 
phí bình quân. 1930 

Malthus, Rev. Thomas 
Robert (1766-1834). 

184 
Average expected 
income 

Thu nhập kỳ vọng 
bình quân; Thu 
nhập bình quân 
dự kiến. 1931 

Malthus's law of 
population 

Quy luật dân 
số của 
Malthus. 

185 Average fixed costs 
Chi phí cố định 
bình quân. 1932 Management Ban quản lý. 

186 Average product 
Sản phẩm bình 
quân. 1933 Management buyout 

Thu mua 
bằng nghiệp 
vụ quản lý. 

187 Average productivity 
Năng suất bình 
quân. 1934 Management board 

Ban quản lý / 
Hội đồng 
quản trị. 

188 
Average propensity to 
consume 

Khuynh hướng 
tiêu dùng bình 
quân. 1935 

Managed or dirty 
floating 

Sự thả nổi có 
quản lý hay 
không thuần 
khiết. 

189 
Average propensity to 
save 

Khuynh hướng 
tiết kiệm bình 
quân. 1936 Management science 

Khoa học 
quản lý. 

190 Average rate of tax 

Suất thuế bình 
quân (suất thuế 
thực tế). 1937 

Manager controlled 
firm 

Hãng do nhà 
quản lý kiểm 
soát. 

191 Average revenue 
Doanh thu bình 
quân. 1938 Managerial capitalism 

Chủ nghĩa tư 
bản thiên về 
quản lý. 

192 
Average revenue 
product 

Sản phẩm doanh 
thu bình quân. 1939 Managerial discretion 

Sự tuỳ tiện 
trong quản lý. 

193 Average total cost 
Tổng chi phí bình 
quân 1940 Managerial revolution 

Cuộc cách 
mạng quản lý. 

194 Average variable cost 
AVC-Chi phí khả 
biến bình quân. 1941 Managerial slack 

Sự lỏng lẻo 
trong quản lý. 
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195 
Averch-Johnson 
Effect 

Hiệu ứng Averch-
Johnson. 1942 

Managerial theories of 
the firm 

Các học 
thuyết về 
hãng thiên về 
quản lý. 

196 
Axiom of 
completeness 

Tiên đề về tính 
đầy đủ. 1943 

Managerial utility 
function 

Hàm thoả 
dụng trong 
quản lý. 

197 Axiom of continuity 
Tiên đề về tính 
liên tục. 1944 Marginal cost 

Chi phí cận 
biên. 

198 Axiom of convexity 
Tiên đề về tính 
lồi. 1945 Marginal cost of labor 

Chi phí cận 
biên cho lao 
động. 

199 Axiom of dominance 

Tiên đề về tính 
thích nhiều hơn 
thích ít. 1946 Marginal cost pricing 

Định giá theo 
chi phí cận 
biên. 

200 Axiom of 
Tiên đề về sự lựa 
chọn. 1947 Marginal firm Xuất biên? 

201 Axiom of prefence 
Tiên đề về sở 
thích. 1948 

Marginal income tax 
rate 

Mức thuế 
suất cận biên 
đánh vào thu 
nhập. 

202 Backdoor fancing 
Cấp tiền qua cửa 
sau. 1949 Marginal principle 

Nguyên lý cận 
biên. 

203 Back-haul rates 
Cước vận tải 
ngược. 1950 

Marginal product of 
labors 

Sản phẩm 
cận biên của 
lao động. 

204 Backstop technology 
Công nghệ chặng 
cuối. 1951 

Marginal propensity to 
comsume (MPC) 

Thiên hướng 
tiêu dùng cận 
biên. 

205 

Backward bending 
supply curve of 
labour 

Đường cung lao 
động cong về 
phía sau. 1952 

Marginal propensity to 
import 

Thiên hướng 
nhập khẩu 
cận biên. 

206 Backward intergration 
Liên hợp thượng 
nguồn. 1953 

Marginal propensity to 
save (MPS) 

Thiên hướng 
tiết kiệm cận 
biên. 

207 Backward linkage 
Liên kết thượng 
nguồn. 1954 

Marginal rate of 
substitution (MRS) 

Tỷ lệ thay thế 
cận biên. 

208 Backwash effects Hiệu ứng ngược. 1955 
Marginal rate of 
transformation 

Tỷ lệ chuyển 
đổi cận biên. 

209 Bad Hàng xấu. 1956 Marginal revenue 
Doanh thu 
cận biên. 

210 
Bad money drive out 
good 

"Đồng tiền xấu 
đuổi đồng tiền 
tốt". 1957 

Marginal revenue 
product of labor 

Mức doanh 
thu cận biên 
của lao động. 

Formatted: French (France)
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211 Bagehot, Walter (1826-1877). 1958 Managing director 
Giám đốc 
điều hành. 

212 Balanced budget 
Ngân sách cân 
đối. 1959 Manoilescu argument 

Lập luận 
Manoilescu. 

213 
Balanced-budget 
multiplier 

Số nhân ngân 
sách cân đối. 1960 Manpower policy 

Chính sách 
về nhân lực. 

214 
Balanced economic 
development 

Phát triển kinh tế 
cân đối. 1961 Manual workers 

Lao động 
chân tay. 

215 Balanced growth 
Tăng trưởng cân 
đối. 1962 Margin, at the tại biên 

216 Balance of payment 
Cán cân thanh 
toán. 1963 Marginal 

Cận biên, gia 
lượng. 

217 Balance of trade 
Cán cân thương 
mại. 1964 Marginal analysis 

Phân tích cận 
biên. 

218 Balance principle 
Nguyên lý cân 
đối. 1965 

Marginal cost of funds 
schedule 

Biểu đồ chi 
phí cận biên 
của vốn. 

219 Balance sheet 
Bảng cân đối tài 
sản. 1966 Marginal damage cost 

Chi phí thiệt 
hại cận biên. 

220 Bancor 

Đồng tiền bancor 
(đồng tiền quốc 
tế). 1967 Marginal disutility 

Độ phi thoả 
dụng cận 
biên. 

221 Balanced GDP 
GDP được cân 
đối 1968 

Marginal efficiency of 
capital 

Hiệu suất cận 
biên của vốn. 

223 Bandwagon effect 
Hiệu ứng đoàn 
tàu 1969 

Marginal efficiency of 
capital schedule 

Biểu đồ hiệu 
suất biên của 
vốn. 

224 Bank Ngân hàng 1970 
Marginal efficiency of 
investment 

Hiệu suất cận 
biên của đầu 
tư. 

225 Bank advance 
Khoản vay ngân 
hàng. 1971 

Marginal efficiency of 
investment schedule 

Biểu đồ hiệu 
suất cận biên 
của đầu tư. 
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226 Bank bill 
Hối phiếu ngân 
hàng. 1972 

Marginal per capita 
reinvestment quotient 
criterio 

Tiêu chuẩn về 
thương số tái 
đầu tư cận 
biên theo đầu 
người. 

227 Bank Charter Act 
Đạo luật Ngân 
hàng. 1973 

Marginal physical 
product 

Sản phẩm vật 
chất cận biên. 

228 Bank credit 
Tín dụng ngân 
hàng. 1974 Marginal product 

Sản phẩm 
cận biên. 

229 Bank deposite 
Tiền gửi ngân 
hàng. 1975 

Marginal productivity 
doctrine 

Học thuyết về 
năng suất cận 
biên. 

230 
Bank for international 
Settlements 

Ngân hàng thanh 
toán quốc tế. 1976 

Marginal propensity to 
tax 

Thiên hướng 
đánh thuế cận 
biên. 

231 Banking panic 
Cơn hoảng loạn 
ngân hàng. 1977 

Marginal propensity to 
withdraw 

Thiên hướng 
rút tiền cận 
biên. 

232 Banking school 
Trường phái ngân 
hàng 1978 Marginal rate of tax 

Thuế suất cận 
biên. 

233 Bank loan 
Khoản vay ngân 
hàng. 1979 

Marginal rate of 
technical substitution 

Tỷ suất thay 
thế kỹ thuật 
cận biên; thế 
suất kỹ thuật 
cận biên. 

234 Bank note 
Giấy bạc của 
ngân hàng. 1980 

Marginal revenue 
product 

Sản phẩm 
doanh thu cận 
biên. 

235 Bank of England Ngân hàng Anh 1981 Marginal user cost 

Chi phí sử 
dụng cận 
biên. 

236 Bank of United State 
Ngân hàng Hoa 
Kỳ. 1982 Marginal utility 

Độ thoả dụng 
cận biên. 

237 Bank rate 

Tỷ lệ chiết khấu 
chính thức của 
ngân hàng ANH. 1983 

Marginal utility of 
income 

Độ thoả dụng 
cận biên của 
thu nhập. 

238 Bankruptcy Sự phá sản. 1984 Marginal utility of 
Độ thoả dụng 
cận biên của 
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money tiền. 

239 Bargaining tariff 

Thuế quan mặc 
cả; Thuế quan 
thương lượng. 1985 

Marginal value 
product of capital 

Sản phẩm giá 
trị biên của 
vốn. 

240 
Bargaining theory of 
wages 

Lý thuyết thương 
lượng về tiền 
công; Lý thuyết 
mặc cả về tiền 
công. 1986 

Marginal value 
product of labor 

Sản phẩm giá 
trị biên của 
lao động. 

241 Bargaining unit 

Đơn vị thương 
lượng; đơn vị 
mặc cả. 1987 Margin requirement 

Yêu cầu về 
mức chênh 
lệch. 

242 
Banks' cash-deposit 
ratio 

Tỷ số giữa tiền 
mặt và tiền gửi 
của ngân hàng. 1988 Market Thị trường. 

243 Barlow Report Báo cáo Barlow. 1989 Market classification 
Phân loại thị 
trường. 

244 
Barometric price 
leadership 

Sự chủ đạo theo 
kế áp giá cả. 1990 Market clearing 

Điểm thị 
trường bán 
sạch. 

245 Barriers to entry 
Rào cản nhập 
ngành 1991 Market demand curve 

Đường cầu 
của thị 
trường. 

246 Barter Hàng đổi hàng. 1992 
Market demand curve 
for labour 

Đường cầu 
của thị trường 
đối với lao 
động. 

247 Barter agreements 
Hiệp định trao đổi 
hàng. 1993 Market economy 

Nền kinh tế 
thị trường 

248 Barter economy 
Nền kinh tế hàng 
đổi hàng 1994 Market failure 

Sự khiếm 
khuyết của thị 
trường; Sự 
trục trặc của 
thị trường. 

249 Base period Giai đoạn gốc. 1995 Market forces 
Các tác nhân 
thị trường. 

250 Base rate Lãi suất gốc. 1996 Market imperfection 

Sự không 
hoàn hảo của 
thị trường. 

251 Basic activities 
Các hoạt động cơ 
bản. 1997 Market mechanism 

Cơ chế thị 
trường. 
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252 Basic exports 
Hàng xuất khẩu 
cơ bản 1998 Marketing Marketing 

253 Basic industries 
Những ngành cơ 
bản. 1999 Marketing boards. 

Các ban 
Marketing. 

254 
Basic need 
philosophy 

Triết lý nhu cầu 
cơ bản. 2000 Market maker Hãng lập thị. 

255 Basic wage rates 

Mức tiền công cơ 
bản; mức lương 
cơ bản. 2001 Market orientation 

Định hướng 
theo thị 
trường. 

256 Basing-point system 
Hệ thống điểm 
định vị cơ sở. 2002 

Market oriented 
reform 

Cải cách theo 
định hướng 
thị trường. 

257 Bayesian techniques Kỹ thuật Bayes. 2003 Market power 

Quyền lực thị 
trường; Sức 
mạnh đối với 
thị trường. 

258 Bearer bonds 
Trái khoán không 
ghi tên. 2004 Market premium rate 

Tỷ lệ chênh 
lệch giá. 

259 Bears 
Người đầu cơ giá 
xuống. 2005 

Black market premium 
rate 

Tỷ lệ chênh 
lệch giá trên 
thị trường 
chợ đen. 

260 
Beggar-my neighbour 
policies 

Chính sách làm 
nghèo nước láng 
giềng 2006 Market share Thị phần 

261 Behavioural equation 
Phương trình về 
hành vi 2007 Market socialism 

Chủ nghĩa xã 
hội theo cơ 
chế thị 
trường. 

262 
Behavioural 
expectations 

Kỳ vọng dựa trên 
hành vi. 2008 Markov process 

Quá trình 
Markov. 

263 
Behavioural theories 
of the firm 

Các lý thuyết dựa 
trên hành vi về 
hãng; lý thuyết về 
hãng dựa trên 
hành vi. 2009 Markowitz, Harry (1927-) 

264 Base year 
Năm gốc, năm cơ 
sở. 2010 Parallel market 

Tỷ lệ chênh 
lệch giá của 
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premium rate thị trường 
song hành. 

265 Benefit-cost ratio 
Tỷ số chi phí-lợi 
ích. 2011 Market structure 

Cơ cấu thị 
trường. 

266 Benefit-cost analysis 
Phân tích lợi ích 
chi phí. 2012 Mark-up 

Phần thêm 
vào giá vốn; 
Phần thêm 
vào chi phí 
khả biến. 

267 Benefit principle 
Nguyên tắc đánh 
thuế theo lợi ích. 2013 Marshall, Alfred (1842-1924) 

268 
Benelux Economic 
Union 

Liên minh kinh tế 
Benelux. 2014 Marshall Aid 

Viện trợ 
Marshall. 

269 Bentham,Jeremy 1748-1832 2015 
Marshallian demand 
curve 

Đường cầu 
Marshall 

270 
Bergsonnian Social 
Walfare Funtion 

Hàm phúc lợi xã 
hội Bergson 2016 

Marshall - Lerner 
condition 

Điều kiện 
Marshall - 
Lerner. 

271 Bernoulli Hypothesis 
Giả thuyết 
Bernoulli. 2017 Marshall plan 

Kế hoạch 
Marshall 

272 
Bertrand's duopoly 
Model 

Mô hình lưỡng 
quyền của 
Bertrand. 2018 Marx, Karl (1818-1883) 

273 
Best Linear Unbiased 
Estimator 

(BLUE)-Đoán số 
trùng tuyến tính 
đẹp nhất; (Ước 
lượng tuyến tính 
không chệch tốt 
nhất) 2019 C.mácist economics 

Kinh tế học 
Mac xít. 

274 Beta Chỉ số Beta 2020 
Materials balance 
principle 

Nguyên lý cân 
bằng vật chất. 

275 Beveridge Report 
Báo cáo 
Beveridge. 2021 

Material forces of 
production 

Lực lượng 
sản xuất vật 
chất. 

276 Bias Độ lệch. 2022 
Mathematical 
expectation 

Kỳ vọng toán 
học. 

277 Bid Đấu thầu. 2023 Matrix Ma trận. 

278 Bid-rent function 
Hàm giá thầu 
thuê đất. 2024 Maturity 

Đến hạn, hết 
hạn. 
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279 
Bifurcation 
Hypothesis 

Giả thuyết lưỡng 
cực. 2025 Maximax 

Tối đa hoá 
cực đại. 

280 Big bang Vụ đảo lộn lớn. 2026 Maximin 
Tối đa hoá 
cực tiểu. 

281 Big push Cú đẩy mạnh. 2027 Maximum 
Giá trị cực 
đại. 

282 Bilateral assistance 
Trợ giúp song 
phương. 2028 Maximum likelihood 

Hợp lý cực 
đại. 

283 Bilateral monopoly 
Độc quyền song 
phương. 2029 

Meade, James 
Edward (1907- ) 

284 Bilateral trade 
Mậu dịch song 
phương 2030 Mean Trung bình 

285 Bill Hối phiếu. 2031 Means tested benefits 

Trợ cấp theo 
mức trung 
bình. 

286 Bill broker 
Người môi giới 
hối phiếu. 2032 

Mean-variance 
analysis 

Phân tích 
trung bình - 
phương sai. 

287 Bill of exchange 
Hối phiếu đối 
ngoại. 2033 Measurement error 

Sai số đo 
lường. 

288 Bills only 
Chỉ có nghiệp vụ 
hối phiếu. 2034 Median Trung vị. 

289 Binary variable Biến nhị phân. 2035 
Median location 
principle 

Nguyên lý 
định vị trung 
bình. 

290 
Biological interest 
rate Lãi suất sinh học. 2036 Median Vote Theorem 

Định lý cử tri 
trung dung. 

291 Birth rate Tỷ suất sinh 2037 Mediation Hoà giải. 

292 BIS 
Ngân hàng thanh 
toán quốc tế 2038 Medium of exchange 

Phương tiện 
trao đổi. 

293 Bivariate analysis 
Phân tích hai biến 
số 2039 Median Voter 

Cử tri trung 
dung. 


